	UBND QUẬN HẢI CHÂU

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ 

LÝ THƯỜNG KIỆT


	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập- Tự do- Hạnh phúc


THỜI KHÓA BIỂU TRỰC TIẾP
MÔN HỌC: GIÁO DỤC THỂ CHẤT  
 HỌC KỲ II NĂM HỌC 2021 – 2022

I. BUỔI  SÁNG:
	TIẾT
	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6

	Tiết   1 + 2 Từ 7h00 đến 

8h40’
	Th.Hoàng

Lớp 9/5
	Th.Phương- BR1
(Lớp 7/1,3,5)
	Th.Hoàng

Lớp 9/1
	Th.Phương

Lớp 9/9

	

	
	Cô.Châu-BR1
Lớp 8/1,3,5
	Th.Thuỷ - CL1
Lớp 8/1,3
	Th.Thuỷ- CL3
Lớp 8/9,11
	Th.Ngữ -CL1
Lớp 7/1,3

	

	
	
	Cô.Châu - BR1
Lớp 6/1,3,5,7
	Th.Toán- CL1
Lớp 6/1,3
	Th.Toán- BĐ1
Lớp 8/1,3,5,7,9,11
	

	
     

	Tiết 

3 + 4 

Từ 8h50’

đến 10h30’
	Th.Hoàng

Lớp 9/7
	Th.Phương- BR2
Lớp 7/5,7,9,11
	Th.Hoàng  Lớp 9/3
	Th.Phương

Lớp 9/11

	

	
	Th.Châu-BR2
Lớp 8/7,9,11
	Th.Thuỷ - CL2
Lớp 8/5,7
	Th.Toán- CL2
Lớp 6/5,7
	Th.Ngữ - CL2
Lớp 7/5,7

	

	
	Th.Ngữ - CL3
Lớp 7/9,11
	Th.Hoàng - BĐ1
Lớp7/1,3,5,7,9,11
	Th.Thuỷ- BĐ1
Lớp 6/1,3,5,7
	
	


	UBND QUẬN HẢI CHÂU

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ 

LÝ THƯỜNG KIỆT


	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập- Tự do- Hạnh phúc


THỜI KHÓA BIỂU TRỰC TIẾP 
MÔN HỌC: GIÁO DỤC THỂ CHẤT 
 HỌC KỲ II NĂM HỌC 2021 – 2022

I. BUỔI CHIỀU: 
	TIẾT
	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4


	THỨ 5


	THỨ 6

	Tiết 

2 + 3 Từ 13h40’ đến 15h20’
	Th.Ngữ

Lớp 9/10
	Cô.Châu-BR3

Lớp 8/2,4,6
	Th.Hoàng

Lớp 9/2
	Th.Phương BR3

Lớp 7/2,4,6
	Th.Phương 

Lớp 9/6

	
	Th.Thuỷ BĐ2
Lớp6/2,4,6,8
	Th.Thuỷ- CL5

Lớp 8/6,8
	Th.Ngữ  CL4
Lớp 7/2,4
	Th.Toán-CL3
Lớp 6/2,4
	

	
	Cô.Châu -BR2

Lớp 6/2,4,6,8
	Th.Hoàng BĐ2

Lớp

7/2,4,6,8,10,12
	Th.Toàn BĐ2 
Lớp 8/2,4,6,8,10,12
	
	

	                                      

	 Tiết

4 + 5

Từ 15h30’ đến 17h10’
	Th.Ngữ

Lớp 9/12
	Cô.Châu BR4
Lớp 8/8,10,12
	Th.Hoàng  

Lớp 9/4
	Th.Phương BR4
Lớp 7/8,10,12
	Th.Phương  

Lớp 9/8

	
	Th.Thuỷ CL4
Lớp 8/2,4
	Th.Thuỷ CL6
Lớp 8/10,12


	Th.Ngữ CL5
Lớp 7/6,8


	Th.Toán - CL4
Lớp 6/6,8
	

	
	
	
	
	Th.Ngữ - CL6
Lớp 7/10,12
	


	Nơi nhận:
- Phòng GD&ĐT quận Hải Châu (B/c)

- BGH;

- GVCN; TTCM;

- VT.
	                    HIỆU TRƯỞNG
               


Thời gian ra vào lớp

1. Ca sáng

	Tiết 1
	Tiết 2
	Tiết 3
	Tiết 4
	Tiết 5

	7h00 – 7h45
	7h55-8h40


	8h50 – 9h35
	9h45 – 10h30
	10h40-11h25


2. Ca chiều
	Tiết 1
	Tiết 2
	Tiết 3
	Tiết 4
	Tiết 5

	12h45 – 13h30
	13h40 – 14h25
	14h35 – 15h20
	15h30 – 16h15
	16h25- 17h10


Thông tin học sinh cần nắm khi học Môn Giáo dục thể chất:

1. Khối 6:  Học chương trình phổ thông mới và khuyến khích dạy cho học sinh học chủ đề 3 môn tự chọn trong một năm học: (Mỗi môn tự chọn học 24 tiết để học sinh làm quen)
+ Cầu lông (CL), Bóng rổ (BR), Bóng đá (BĐ).

2. Khối 7 - 8: Đều học 3 môn tự chọn (Mỗi môn 40 tiết).  

+ Cầu lông (CL), Bóng rổ (BR), Bóng đá (BĐ).
+ Mỗi lớp tự chọn bao gồm học sinh của nhiều lớp khác nhau.    

3. Khối 9: Học Giáo Dục Thể Chất theo danh sách lớp chính khoá.
+ Học thể thao tự chọn (Bóng Rổ hoặc Cầu Lông) 12 tiết ở học kỳ II của năm học.      

4. Chương trình học: 35 tuần: Học kỳ I: 18 tuần, Học kỳ II: 17 tuần

